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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số:          /STP-XDKTVB
V/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày         tháng 02 năm 2025




Ơ
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện Văn bản số 930/UBND-ĐC ngày 05/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu nội dung Tờ trình số 13/TTr-SNN ngày 22/01/2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định một số nội dung Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa, Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

I. Đối với dự thảo Quyết định Quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng các công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa:
Căn cứ khoản 3 Điều 178 Luật Đất đai năm 2024 quy định về đất nông nghiệp do cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng: “Người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy định tại Điều 218 của Luật này; được sử dụng một diện tích đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Trường hợp sử dụng đất trồng lúa thì thực hiện theo quy định tại Điều 182 của Luật này”. 

Căn cứ khoản  6 Điều 182 Luật Đất đai năm 2024 quy định về đất trồng lúa: “Chính phủ quy định chi tiết Điều này”. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 quy định chi tiết về đất trồng lúa. Trong đó, tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định về xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa đảm bảo tuân thủ các điều kiện sau:
a) Không làm ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, công trình đê điều, giao thông nội đồng, diện tích đất trồng lúa liền kề;

b) Công trình chỉ được xây dựng 01 tầng, không được xây dựng tầng hầm;

c) Khu vực đất trồng lúa được phép xây dựng công trình phải tập trung, có diện tích tối thiểu từ 50 ha;

d) Công trình phục vụ theo mục đích được quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định này”.
Căn cứ điểm đ khoản 4 Điều 20 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh: “Quản lý và quy định việc xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa”.
Căn cứ khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: “Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.
Do đó, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định Quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng các công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa theo khoản 1 Điều 9 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP là có cơ sở.
Tuy nhiên, đối với nội dung quy định về xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa theo điểm đ khoản 4 Điều 20 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định phối hợp với Sở Xây dựng để xây dựng nội dung này cho phù hợp theo quy định của pháp luật.
II. Đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho sản xuất lúa
1. Cơ sở pháp lý 
Tại Phụ lục 2 kèm theo Tờ trình số 13/TTr-SNN, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất sự cần thiết ban hành Nghị quyết, cụ thể:

“Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định:

“1. Việc sử dụng nguồn kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 12 và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập trình Hội đồng nhân dân cùng cấp căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, quyết định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Nguồn kinh phí tại khoản 1 Điều này được sử dụng cho các hoạt động sau:

a) Hỗ trợ cho người sử dụng đất trồng lúa: sử dụng giống lúa hợp pháp để sản xuất; áp dụng quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; xây dựng mô hình trình diễn; hoạt động khuyến nông; tổ chức đào tạo, tập huấn, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm;

b) Cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa;

c) Đánh giá tính chất lý, hóa học; xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên trồng lúa theo định kỳ 05 năm/lần;

d) Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã;

đ) Hỗ trợ mua bản quyền sở hữu giống lúa được bảo hộ.”
Khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: 

“Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

Từ những cơ sở pháp lý nêu trên, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Nghị quyết Quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa” để quy định chi tiết các nội dung được giao tại Nghị định 112/2024/NĐ-CP là cần thiết, theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.”
Trên cơ sở đó, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất là có cơ sở pháp lý.

2. Ý kiến đề xuất của Sở Tư pháp

Từ những cơ sở pháp lý nêu trên và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp kính báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.” và khoản 1 Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, quy định về đề nghị xây dựng nghị quyết: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, tự mình hoặc theo đề xuất của cơ quan, tổ chức, đại biểu Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ sở xem xét trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo khoản 2 Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “2. Đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân để xem xét, quyết định.”.

Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thứ nhất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Tờ trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết, theo đó đề nghị tham khảo Mẫu số 02 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Thứ hai, về tên gọi của dự thảo Nghị quyết: 

+ Cần rà soát các quy định pháp luật có liên quan và Mẫu số 16, Mẫu số 17 Phục lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu tên gọi của dự thảo Nghị quyết cho chuẩn xác, theo đó “Nghị quyết quy định…. (trong trường hợp quy định trực tiếp) hoặc “Nghị quyết ban hành Quy định …” (trong trường hợp ban hành Quy định kèm theo Nghị quyết).

+ Đối với cụm từ “…việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho sản xuất lúa”. Đề nghị căn cứ khoản 1, 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP để tham mưu xây dựng lại tên gọi cho đảm bảo đầy đủ, bao quát các nội dung được giao.
Thứ ba, tại Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết cần dự kiến cụ thể về thời gian thông qua, ví dụ Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2025…để Thường trực HĐND tỉnh xem xét.

Ngoài ra, tại nội dung Mục 8 Phụ lục 2 kèm theo Tờ trình số 13/TTr-SNN có nêu: “8. Trình tự thực hiện: Việc xây dựng và trình ban hành thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định từ Điều 127 đến Điều 132 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).”. Tuy nhiên, qua rà soát đây là nội dung thực hiện việc xây dựng, ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, do đó cần xem xét lại cho phù hợp.
Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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